
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, ngõ 371/9/23 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH TRANG

0107932566

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

2. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

3. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

4. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hoá bằng đường bộ; 
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá; 
- Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe 
đạp, xe máy; 
- Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

5221

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH TRANG SERVICE AND TRADING 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: LINH TRANG SATD., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

8. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu,nhập khẩu hàng hóa

8299

11. Khai thác khí đốt tự nhiên
- Hoạt động sản xuất khí đốt tự nhiên; 
- Khai thác khí đốt tự nhiên cô đặc; 
- Tách riêng chất lỏng hi đrô các bon khỏi khí; 
- Khử lưu huỳnh ở khí ga; 
Nhóm này cũng gồm: Khai thác khí lỏng thông qua hoá lỏng 
và nhiệt phân.

0620

12. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

13. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

16. Khai thác quặng sắt 0710

17. In ấn 1811
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18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
+ Các hoạt động phục vụ cho việc thăm dò dầu khí như: các 
phương pháp lấy mẫu quặng truyền thống, chẳng hạn như: làm 
các cuộc thăm dò địa chất ở những vị trí xác định  
+ Khoan định hướng, đào lớp ngoài, xây dựng giàn khoan, sửa 
chữa và tháo dỡ trang thiết bị, trát bờ giếng, bơm giếng, bịt 
giếng, huỷ giếng v.v... 
+ Sự hoá lỏng khí tự nhiên và tập hợp khí phục vụ cho mục 
đích của vận tải, đã thực hiện tại nơi khai thác mỏ, 
+ Dịch vụ bơm và tháo nước theo khế ước hoặc hợp đồng, 
+ Khoan thử kết hợp với thăm dò dầu khí. 
Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ chữa cháy do khí ga và dầu.

0910

19. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

21. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, 
niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

0722

22. Khai thác quặng kim loại quí hiếm
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0730

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar)

5630

28. Vận tải hành khách đường bộ khác
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932(Chính)

29. Dịch vụ ăn uống khác
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ

5629

30. Lập trình máy vi tính 6201

31. Khai thác và thu gom than cứng 0510
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3.900.000.000 VNĐ

32. Khai thác và thu gom than non 0520

33. Khai thác dầu thô
- Hoạt động khai thác dầu mỏ thô. 
- Khai thác mỏ bitum, dầu đá phiến hoặc cát hắc ín; 
- Sản xuất dầu thô từ mỏ bitum dầu đá phiến hoặc cát hắc ín; 
- Các hoạt động xử lý để có được dầu thô như: gạn, chắt, khử 
muối, khử nước, làm ổn định, khử tạp chất...

0610

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
- Hoạt động dịch vụ khai thác như các thăm dò quặng theo 
phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại 
nơi thăm dò; 
- Dịch vụ bơm và tháo nước theo khế ước hoặc hợp đồng; 
- Hoạt động khoan thử và đào thử.

0990

35. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

36. Bán buôn gạo 4631

37. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

38. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đá quí và bán đá quí, đồ trang sức trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
Kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ 

4773

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Khách sạn
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

41. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THƯỢNG 
BÁCH

Số 2, ngõ 
371/9/23 phố Kim 
Mã, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

130.000 1.300.000.000 33,340

Tổng số 130.000 1.300.000.000 33,340

0010750152
86

2 CHU THỊ 
THẢO

Số 4 ngõ Hàng 
Bún, phố Hàng 
Bún, Phường 
Nguyễn Trung 
Trực, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

130.000 1.300.000.000 33,330

Tổng số 130.000 1.300.000.000 33,330

010904232  

3 NGUYỄN THỊ 
HOA

Số 14 ngõ 465 
Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

130.000 1.300.000.000 33,330

Tổng số 130.000 1.300.000.000 33,330

013681815 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001075015286 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, ngõ 371/9/23 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2, ngõ 371/9/23 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THƯỢNG BÁCH          Nam

30/03/1975 Kinh Việt Nam

03/07/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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